
STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng
Đường dùng, 

dạng trình bày
Tên kho thuốc

Ngày cập 

nhật

1 Kho bảo hiểm 28/8/2015

2 Kho bảo hiểm 18/8/2015

3 Kho bảo hiểm

4 Kho bảo hiểm

5 Kho bảo hiểm

6 Kho bảo hiểm

7 Kho bảo hiểm

8 Kho bảo hiểm

9 Kho bảo hiểm

10 Kho bảo hiểm

1 DEXACOL
Cloramphenicol + 

Dexamethason
0,4% + 0,1% nhỏ mắt, lọ Kho bảo hiểm 31/8/2015

2 MYPARA Paracetamol 500mg uống, viên sủi Kho bảo hiểm 28/8/2015

3 KAMYDAZOL Spiramycin + Metronidazol 0,75 MUI + 125mg uống, viên Kho bảo hiểm 27/8/2015

4 ACICLOVIR Aciclovir 800mg uống, viiên Kho bảo hiểm 27/8/2015

5 AGIFUROS Furosemid 40mg uống, viên Kho bảo hiểm 27/8/2015

6 KETOVAZOL 2% Ketoconazol 2% dùng ngoài, tuýp 5g Kho bảo hiểm 27/8/2015

7 GIFULDIN 500 Griseofulvin 500mg uống, viên Kho bảo hiểm 27/8/2015

8 TIMMAK Dihydroergotamin 3mg uống, viên Kho bảo hiểm 27/8/2015

9 STOMEDON Omeprazol + Domperidon 20mg + 10mg uống, viên Kho bảo hiểm 26/8/2015

11 PREDSANTYL 4mg Methyl prednisolon 4mg uống, viên Kho bảo hiểm 26/8/2015

12 INSUMAN COMB 30 Insulin trộn (70/30) 100 IU/ml tiêm, lọ 5 ml Kho bảo hiểm 25/8/2015

13
CALCI LACTATE 650 

MG
Calci lactate 650 mg uống, viên Kho bảo hiểm 24/8/2015

14
ALEGYSAL EYE 

DROP
Permirolast kali 0,1% nhỏ mắt, lọ 5 ml Kho bảo hiểm 21/8/2015

15 EFTICOL 0,9% Natri clorid 0,9%, nhỏ mắt, lọ 10ml Kho bảo hiểm 21/8/2015

16 PATADAY DROP Olopatadin hydroclorid 0,2% nhỏ mắt, lọ 5 ml Kho bảo hiểm 21/8/2015

17 CORDARON Amiodaron clohydrare 50mg/ml tiêm, lọ Kho bảo hiểm 20/8/2015

18 GLUCOPHAGE XR Metformin 750mg uống, viên Kho bảo hiểm 20/8/2015

19 NATRI CLORID 3% Natri clorid 3% chai 100 ml tiêm truyền, chai Kho bảo hiểm 18/8/2015

20 CLOPIDOGREL Clopidogrel 75 mg uống, viên Kho bảo hiểm 18/8/2015

21 CLOPHENIRAMIN Clopheniramin 4 mg Kho bảo hiểm 18/8/2015

22 PLETAAL Cilostazol 50 mg uống, viên Kho bảo hiểm 18/8/2015

23 SAVI DIMIN Diosmin + Hesperidin 450 mg + 50 mg uống, viên Kho bảo hiểm 18/8/2015

24 AECYSMUX N- Acetylcystein 200ng uống, viên Kho bảo hiểm

25 ATORVASTATIN 10 Atorvastatin 10mg uống, viên Kho bảo hiểm

26 AUGBACTAM 625 Amoxicillin+Acid Clavulanic 500MG+125MG uống, viên Kho bảo hiểm

27
CECLOR TABS 375 

MG
Cefaclor 375 MG uống, viên Kho bảo hiểm

28 COPHACIP Ciprofloxacin 500mg uống, viên Kho bảo hiểm

29 DEPO MEDROL Methyl prednisolon 40 mg tiêm, lọ Kho bảo hiểm

30
EYAREN Ophthalmic 

Drops

Potassium Iodide ;Sodium 

Iodide
10 ml

Thuốc nhỏ mắt, lọ 

10ml 
Kho bảo hiểm

31 GRANGEL
Nhôm Hydroxyde+Magnesi 

Hydroxyde+Simethicone
0.3922g+0.6g+0.06g uống, gói Kho bảo hiểm

32 KAGASDINE Omeprazol 20mg uống,Viên Kho bảo hiểm

33 KAVASDIN 5 Amlodipin 5mg uống, viên Kho bảo hiểm

34 KATRYPSIN Alpha chymotripsin 21 MICROKATAL uống, viên Kho bảo hiểm

35 LABAVIE
Baccillus subtilis+Lactobacillus 

acidophilus
10^8CFU+10^8CFU uống, gói Kho bảo hiểm

36 PFERTZEL
Clopidogrel + acid 

acetylsalicylic
75 mg + 75 mg uống, viên Kho bảo hiểm

THÔNG TIN THUỐC KHOA DƯỢC 2015 (cập nhật ngày 31/8)

Nơi cập nhật những thông tin về thuốc gồm: thuốc hết và thuốc mới 

CALSID

COVERAM

COVERSYL PLUS

I.THUỐC HẾT

CRESTOR TAB 5 MG

TATANOL

II. THUỐC MỚI

BETALOC ZOK

DIFUZIT

DONOX

VIN BERI

KARY UNI



37 POLYGYNAX
Nystatin + Neomycin + 

Polymyxin b

100.000 UI + 35.000 UI 

+ 35.000 UI
viên đặt Kho bảo hiểm

38 TAXIBIOTIC 1000 Cefotaxim 1g thuốc tiêm, lọ Kho bảo hiểm

39 TOBRIN Tobramycin 0,3% nhỏ mắt, lọ Kho bảo hiểm

40 TRAVINAT 500 MG Cefuroxim 500mg uống, viên Kho bảo hiểm

41 VIMECIME 200 Cefixim 200mg uống, viên Kho bảo hiểm

42 USAROFLOX Ofloxacin 200 mg uống, viên Kho bảo hiểm

43 ZHEKOF Telmisartan 40mg uống, viên Kho bảo hiểm


